
PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên dự toán mua sắm: Hàng dụng cụ vệ sinh và rẻ tiền mau hỏng năm 2026 

- Tên gói thầu: Hàng dụng cụ vệ sinh và rẻ tiền mau hỏng năm 2026 

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và Nguồn thu dịch vụ khám chữa 

bệnh theo yêu cầu - Hoạt động Trung tâm Dịch vụ. 

- Địa điểm giao hàng: Kho Hành chính Quản trị (Tầng 1 – Khu Hậu cần) thuộc Bệnh 

viện Đa khoa Khánh Hòa; địa chỉ: 19 Yersin - Phường Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 425 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a) Yêu cầu kỹ thuật chung 

-  Nhà thầu chào hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2025 trở 

về sau. Hàng hóa chào thầu có đặc tính, mô tả, thông số kỹ thuật đáp ứng bằng hoặc tương 

đương với yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật theo yêu cầu E-HSMT.  

- Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, dán tem/nhãn phù hợp, thể hiện được 

thông tin cơ bản: tên, nơi sản xuất, ký mã hiệu,… 

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa, kiểm tra và đóng gói 

+ Hàng hóa được đảm bảo giao đến tận nơi và bốc xếp lên tận kệ của Chủ đầu tư tại 

Kho HCQT (Tầng 1- Khu Hậu cần thuộc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa - địa chỉ: 19 

Yersin, phường Nha trang, tỉnh Khánh Hòa). Các chi phí lưu kho/vận chuyển, … trước khi 

hàng được giao đến cho Chủ đầu tư do Nhà thầu chịu. 

+ Hàng hóa được chia thành các đợt lấy hàng tùy theo nhu cầu của Chủ đầu tư. Nhà 

thầu bị xem là cung cấp hàng hóa không đúng tiến độ nếu quá 20 ngày mà không cung cấp 

số lượng hàng hóa theo đơn đặt hàng của Chủ đầu tư. Trường hợp nhà thầu giao hàng không 

đúng tiến độ gây chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có văn 

bản giải trình cụ thể và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp nêu trên. 

+ Hàng hóa được đóng gói còn nguyên đai nguyên kiện để đảm bảo trong quá trình 

cung cấp đến tận nơi của Chủ đầu tư, hàng hóa vẫn còn nguyên vẹn, không bị hỏng hóc. 



Trường hợp xảy ra sự cố nêu trên, nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và phải cam 

kết cung cấp lại hàng hóa khác cho Chủ đầu tư (hàng hóa khi được cung cấp lại/đổi phải 

đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nội dung nêu trên). Mọi chi phí liên quan đến vấn đề đổi hàng 

hóa cho Nhà thầu chịu. 

+ Hàng hóa khi giao đến nơi được kiểm tra dưới sự giám sát của đại diện Chủ đầu 

tư và phía bên đại diện của Nhà thầu để kiểm tra về chất lượng, số lượng, thông số kỹ thuật 

phù hợp theo yêu cầu của E-HSMT. Mọi chi phí phát sinh từ việc kiểm tra, thử nghiệm 

hàng hóa do Nhà thầu chịu. 

 - Yêu cầu về bảo hành 

 + Thời gian bảo hành hàng hóa tối thiểu 12 tháng. Hàng hóa còn trong thời gian bảo 

hành (đối với hàng hóa đã sử dụng và hàng hóa chưa sử dụng), trường hợp hàng hóa chưa 

qua sử dụng có tình trạng hư hỏng (chẳng hạn: que tre có tình trạng ẩm mốc, các loại pin, 

cán cây lau nhà bị rỉ sét, đèn pin khi cắm điện sạc bị nổ không dùng được, ... ) mà nguyên 

nhân không phải do điều kiện bảo quản/ môi trường thì Nhà thầu phải có trách nhiệm đổi 

hàng hóa mới. 

 b) Yêu cầu kỹ thuật cụ thể 

- Yêu cầu kỹ thuật của hàng hoá nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn 

chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong thông số kỹ thuật chi tiết là để 

minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể chào hàng hóa có 

nhãn hiệu, thương hiệu khác nhưng phải chứng minh cho Chủ đầu tư thấy rằng: những thay 

thế đó vẫn đảm bảo sự tương đương hoặc tốt hơn về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, 

tính năng sử dụng, hoặc tốt hơn so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu (tức hàng hóa đáp ứng 

yêu cầu về kỹ thuật và khi sử dụng thì đạt hiệu quả cao hơn mục tiêu của Chủ đầu tư). 

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu 

khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt. 

STT 
Tên hàng 

hóa 
Mô tả, đặc tính, thông số kỹ thuật  ĐVT Số lượng 

1 Bao tải trắng  

Bao tải dứa đóng hàng, đựng các sản phẩm có trọng 

lượng lớn mà vẫn đảm bảo độ bền, không bị rách hay 

hư hỏng trong quá trình sử dụng. Loại bao dày dặn, đáy 

bao may gấp chắc chắn, chống thấm nước tốt, bảo vệ 

hàng hóa không ẩm ướt, bụi bẩn. Màu sắc: trắng. KT: 

dài 110cm, rộng 70cm. 

cái 1.300 

2 Bình xịt côn 

trùng  

Bình xịt tiêu diệt nhiều loại côn trùng trong nhà, hiệu 

quả, an toàn cho người sử dụng, không gây dị ứng kích 

ứng, không mùi hoặc mùi hương dễ chịu, không làm 

hoen ố bề mặt tiếp xúc, tiện dụng, dễ sử dụng, dễ bảo 

quản. Dung tích 600ml. 

chai 150 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Mô tả, đặc tính, thông số kỹ thuật  ĐVT Số lượng 

3 Bình đựng 

nước có vòi  

Chất liệu: nhựa PET hoặc nhựa nguyên sinh, an toàn 

cho sức khỏe, không chứa BPA. Màu sắc: xanh dương; 

thân bình trong suốt, quan sát được lượng nước bên 

trong. Dung tích: 20 lít. Kết cấu: thân bình tròn, nhựa 

dày, độ bền cao, chịu lực tốt. Cổ bình rộng, đường kính 

cổ phi 110, thuận tiện cho việc châm nước và vệ sinh. 

Trang bị vòi lấy nước; nắp kín, đóng mở dễ dàng, không 

rò rỉ nước. Có thể vệ sinh và tái sử dụng nhiều lần. 

bình 10 

4 
Bình đựng 

nước có cổ 

không vòi  

Chất liệu: nhựa PET hoặc nhựa nguyên sinh, an toàn 

cho sức khỏe, không chứa BPA. Màu sắc: xanh dương; 

thân bình trong suốt, quan sát được lượng nước bên 

trong. Dung tích: 20 lít. Kết cấu: thân bình nhựa dày, độ 

bền cao, chịu lực tốt. Kiểu dáng: bình úp ngược, không 

có vòi, sử dụng riêng cho máy nước nóng lạnh. Có thể 

vệ sinh và tái sử dụng nhiều lần. 

bình 25 

5 Cán dao cạo   

Dao cạo râu dùng trong y tế, cán nhựa dài, thiết kế chắc 

chắn, dễ thao tác, bảo đảm an toàn khi sử dụng. Màu 

sắc: đen. Kèm theo 02 lưỡi dao đôi; lưỡi bằng thép 

không gỉ, có khả năng tháo lắp và thay thế. Thương 

hiệu: Gillette hoặc tương đương. Hàng hóa chính hãng; 

lưỡi dao sắc bén, đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cạo tóc 

da đầu và vệ sinh lông, tóc vùng phẫu thuật cho người 

bệnh. 

cái 1.050 

6 Ca múc nước 

nhựa loại lớn  

Ca múc nước loại lớn, dung tích 2 lít. Chất liệu: nhựa 

dày, chắc chắn, bền khi sử dụng. Kiểu dáng: gáo tròn, 

có tay cầm liền thân. Màu sắc: tươi sáng. Kích thước 

(DxRxC): 28,6 x 19,3 x 10 cm.  

cái 25 

7  Dao lam  

Dao cạo dùng trong y tế, hàng chính hãng loại 1. Lưỡi 

dao bằng thép cao cấp không gỉ, công nghệ phủ kim loại 

nhiều lớp, tăng độ sắc bén và bền bỉ, mỏng, chống ăn 

mòn, an toàn cho sức khỏe. Có thể tái sử dụng nhiều lần 

theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Màu sắc: bạc. Công 

dụng: cạo, làm sạch lông, tóc vùng phẫu thuật; yêu cầu 

độ sắc bén và chính xác rất cao. Thương hiệu tham 

khảo: BiC hoặc tương đương (độ sắc bén tương đương 

hoặc cao hơn). 

cái 5.800 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Mô tả, đặc tính, thông số kỹ thuật  ĐVT Số lượng 

8 Dây thun xuất 

khẩu  

Loại dây thun cao su. Chất liệu: cao su thiên nhiên; độ 

co giãn và độ bền cao. Chất lượng: loại xuất khẩu, sử 

dụng chuyên dụng cho buộc tiền, buộc hàng tại ngân 

hàng, cơ sở dịch vụ. Quy cách đóng gói: 0,5 kg/gói. 

Nhãn hiệu: Con Ó Hiệp Thành hoặc tương đương. Kích 

thước: Loại đại: phi 38. 

kg 150 

9 Dây nilong  

Loại: dây nilon (dây buộc). Chất liệu: nhựa PP cao cấp; 

bền chắc, dẻo dai, đàn hồi tốt; chịu lực kéo và lực siết 

mạnh. Khả năng chịu nhiệt: không chảy, không biến 

dạng khi hấp sấy. Đặc tính: kéo giãn tốt; không đứt, 

không tưa khi cắt hoặc buộc; có thể tách thành nhiều sợi 

nhỏ. Quy cách: chiều rộng sau khi gấp 3 lớp khoảng 1,5 

cm. Màu sắc: trắng hoặc trong; không ra màu, không 

phai màu trong môi trường ẩm hoặc nhiệt. Hình thức: 

sợi bóng, bề mặt đẹp. Trọng lượng: 1 kg/cuộn. Chiều 

dài: khoảng 1.000 m/cuộn. 

cuộn 70 

10 Đèn pin sạc  

Loại đèn pin sạc cầm tay. Chế độ chiếu sáng: siêu sáng. 

Nguồn sáng: LED công suất 3 W (Hi-Power LED). Pin: 

ắc quy axit chì kín, sạc lại; dung lượng 4 V – 900 mAh; 

tuổi thọ cao. Thời gian chiếu sáng: khoảng 6–8 giờ (tùy 

chế độ sử dụng). Nguồn sạc: sạc trực tiếp bằng điện lưới 

AC 220–240 V, tần số 50/60 Hz. 

cái 20 

11 Dép nhựa 

nam  

Chất liệu: nhựa PVC, độ bền cao, chịu được hóa chất. 

Đặc tính: chống trơn trượt, độ bám tốt; mềm dẻo, êm ái; 

có độ dày phù hợp, sử dụng lâu không gây đau chân. 

Kiểu dáng: dép quai ngang kín, không đục lỗ. Màu sắc: 

vàng nhạt, xanh da trời nhạt, bề mặt trơn, không hoa 

văn, không sọc, không họa tiết. Phù hợp trong bệnh 

viện, công sở, khách sạn. 

đôi 750 

12 Dép nhựa nữ  

Chất liệu: nhựa PVC, độ bền cao, chịu được hóa chất. 

Đặc tính: chống trơn trượt, độ bám tốt; mềm dẻo, êm ái, 

chắc chân; có độ dày phù hợp, sử dụng lâu không gây 

đau chân. Kiểu dáng: dép quai ngang. Màu sắc: trắng, 

vàng nhạt hoặc xanh da trời nhạt, bề mặt trơn, không 

hoa văn, không sọc, không họa tiết. Phù hợp trong bệnh 

viện, công sở, khách sạn. 

đôi 40 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Mô tả, đặc tính, thông số kỹ thuật  ĐVT Số lượng 

13 Găng tay cao 

su  

Chất liệu: 100% cao su thiên nhiên; bền, dẻo dai; không 

gây kích ứng da. Tính năng: chống hóa chất nhẹ và xà 

phòng; bảo vệ da tay; ma sát cao, cầm nắm chắc; chống 

trơn trượt; chống cắt nhẹ khi tiếp xúc vật sắc cạnh. Cảm 

giác sử dụng: nhẹ, thoải mái, không gây bí. Tiêu chuẩn 

chất lượng: ISO 9001:2015. Kích thước: chiều dài 35 

cm ± 1 cm, che phủ toàn bộ tay, ngăn nước và bụi bẩn. 

Màu sắc: kem hoặc vàng nhạt. Cỡ size: S, M. Nhãn 

hiệu: Đông Cầu Vồng hoặc tương đương. 

đôi 1.450 

14 Găng tay len  

 Chất liệu: Vải len sợi, độ bền và độ an toàn cao, không 

gây kích ứng da. Kích cỡ: free size. Màu sắc: Muối tiêu, 

trắng. Sử dụng chủ yếu trong ngành xây dựng, bốc vác.  

đôi 50 

15 Ghế nhựa 

vuông cao  

Kích thước (DxRxC): 33 x 33 x 44 cm (±2 cm). Chất 

liệu: nhựa PP nguyên sinh, dày, chắc chắn, trọng lượng 

nhẹ, dễ di chuyển. Phạm vi sử dụng: dùng trong nhà và 

ngoài trời. An toàn: bề mặt nhẵn mịn, không góc cạnh, 

không gây trầy xước da; an toàn cho người sử dụng, kể 

cả trẻ em. Độ bền: chịu lực tốt; chân ghế vững chắc, 

chịu được tải trọng lớn. Vệ sinh: dễ lau chùi, làm sạch. 

cái 110 

16 Giấy bạc  

 Kích thước: rộng 45 cm x dài 10 ft. Chất liệu: lá nhôm 

nguyên chất. Màu sắc: ánh bạc. Công dụng: dùng được 

cho lò nướng và lò vi sóng; bảo đảm an toàn khi sử 

dụng.  

cuộn 35 

17 Giấy gói 

thuốc đông y  

Công dụng: dùng gói thuốc bắc, thuốc nam, thuốc đông 

y; phù hợp sử dụng tại phòng khám, phòng mạch; bảo 

đảm vệ sinh và tính thẩm mỹ. Chất liệu giấy: 01 mặt 

láng, 01 mặt nhám. Màu sắc: trắng đục hoặc vàng nhạt, 

nâu nhạt. Kích thước: 46 x 46 cm. Định lượng giấy: 60–

65 g/m². 

kg 500 

18 Giỏ nhựa 

đựng thuốc  

Kích thước (DxRxC): 46 x 31,5 x 25 cm (±1 cm). Chất 

liệu: nhựa PP chính phẩm cao cấp; dẻo dai, chắc chắn, 

độ bền cao. Màu sắc: xanh dương nhạt, hồng nhạt hoặc 

vàng nhạt. Cấu tạo: có quai xách và nắp đậy.  

cái 30 

19 Hộp nhựa 

quai nhỏ  

Loại hộp nhựa có quai xách. Kích thước (DxRxC): 23,5 

x 15,5 x 9,5 cm (±2 cm). Chất liệu: nhựa PP chính 

phẩm, cao cấp, không chứa BPA; bền và an toàn khi sử 

dụng. Cấu tạo: có nắp đậy gài chốt hai bên, đóng mở 

chắc chắn; có quai xách tiện lợi, dễ di chuyển. Màu 

sắc/hiển thị: thân hộp trong, nắp màu, dễ quan sát và 

cái 35 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Mô tả, đặc tính, thông số kỹ thuật  ĐVT Số lượng 

nhận biết bên trong. Tính năng: chịu nhiệt tốt, sử dụng 

được trong ngăn đông. 

20 Hộp nhựa 

quai lớn  

Loại hộp nhựa có quai xách. Kích thước (DxRxC): 32,5 

x 21 x13,5 cm (±1 cm). Chất liệu: nhựa PP chính phẩm, 

cao cấp, không chứa BPA; bền và an toàn khi sử dụng. 

Cấu tạo: có nắp đậy gài chốt hai bên, đóng mở chắc 

chắn; có quai xách tiện lợi, dễ di chuyển. Màu sắc/hiển 

thị: thân hộp trong, nắp màu, dễ quan sát và nhận biết 

bên trong. Tính năng: chịu nhiệt tốt, sử dụng được trong 

ngăn đông. 

cái 25 

21 Kéo cán nhựa  

Loại: kéo cắt giấy. Chiều dài tổng thể: khoảng 21 cm. 

Cán kéo: nhựa cứng, cầm chắc tay, thao tác đều. Lưỡi 

kéo: thép hợp kim; an toàn, đầu không nhọn; hạn chế 

gây trầy xước hoặc tổn thương tay khi sử dụng. Chức 

năng: cắt giấy đa năng; chất lượng tốt, độ bền cao. 

cái 115 

22 Kệ dép 4 tầng  

Loại: kệ dép 4 tầng. Chất liệu: nhựa PP chính phẩm, an 

toàn, không chứa chất độc hại. Thiết kế: các tầng có độ 

dốc nhẹ; thuận tiện sử dụng và vệ sinh; phù hợp không 

gian hiện đại, chuyên nghiệp. Màu sắc: nhã nhặn, trắng, 

kem, rêu nhạt, xanh nhạt. Kích thước (DxRxC): 66 x 

30,5 x 65,5 cm (±3 cm). Kết cấu: chân kệ vững chắc, 

chịu tải trọng lớn. 

cái 20 

23 Khăn lau tay 

trắng dài  

Loại: khăn lau. Chất liệu: 100% sợi cotton tự nhiên hoặc 

sợi bông tổng hợp; xử lý nền vải bảo đảm mềm mại, 

mịn, cấu trúc chặt. Đặc tính: thấm hút nhanh; không co 

rút; chịu nhiệt cao; không tưa sợi khi giặt, sấy. Kích 

thước: 30 x 50 cm. Màu sắc: trắng; vải dày. 

cái 900 

24 Khăn lau tay 

vuông trắng  

Loại: khăn lau. Chất liệu: 100% sợi cotton tự nhiên hoặc 

sợi bông tổng hợp; xử lý nền vải bảo đảm mềm mại, 

mịn, cấu trúc chặt. Đặc tính: thấm hút nhanh; không co 

rút; chịu nhiệt cao; không tưa sợi khi giặt, sấy. Kích 

thước: 30 x 30 cm. Màu sắc: trắng; vải dày. 

cái 700 

25 Khăn giấy 

hộp  

Chất liệu: 100% bột giấy nguyên chất; không sử dụng 

hóa chất tẩy trắng. Đặc tính: mềm mại, mịn, dai; thấm 

hút tốt; không mùi hoặc hương nhẹ dễ chịu; an toàn cho 

người sử dụng, phù hợp da nhạy cảm. Định lượng: 15 ± 

29 g/m². Quy cách đóng gói: 100 tờ/gói; 02 lớp. Kích 

thước tờ: 18,6 x 20 cm. Nhãn hiệu: Pulppy hoặc tương 

đương. 

hộp 90 



STT 
Tên hàng 

hóa 
Mô tả, đặc tính, thông số kỹ thuật  ĐVT Số lượng 

26 Khăn giấy 

vuông  

Thành phần: 100% bột giấy nguyên chất. Định lượng: 

18 ± 2g/m2. Quy cách: 100 tờ/gói; 01 lớp. Kích thước 

tờ: 33 x 33 cm. Yêu cầu chất lượng: không sử dụng giấy 

tái chế; không hóa chất; không tẩy trắng; không bụi vụn. 

Đặc tính: mềm mại, an toàn cho mọi loại da; thấm hút 

tốt; bền, không dễ rách khi sử dụng. 

gói 170 

27 
Khăn giấy 

25x40 lau 

siêu âm  

Loại: khăn giấy đa dụng dùng trong y tế. Công dụng: 

lau siêu âm; giấy lót cho trẻ em; thấm lót cho sản phụ; 

sử dụng tại phòng siêu âm; khăn choàng trong nha khoa. 

Kích thước: 25 x 40 cm. Quy cách đóng gói: 1 kg/gói. 

Đặc tính: giấy mềm mịn; độ dày phù hợp, không quá 

mỏng; không phát sinh bụi giấy khi sử dụng. Nhãn hiệu: 

Linh Xuân hoặc tương đương. 

gói 1.700 

28 Khăn ướt 

không mùi 

Khăn ướt không mùi sử dụng cho trẻ em. Chất liệu vải 

không dệt cao cấp, mềm mại, an toàn khi tiếp xúc da trẻ 

nhỏ. Công thức ≥ 99% nước tinh khiết, không gây kích 

ứng, phù hợp sử dụng cho da nhạy cảm. Ứng dụng công 

nghệ Nano Silver với các hạt phân tử Nano Bạc giúp 

tăng cường khả năng chống vi khuẩn, bảo vệ làn da cho 

bé. Không chứa cồn, không chứa Paraben và các chất 

bảo quản có nguy cơ gây kích ứng. Kích thước khăn: 

khoảng 15 – 20 cm/miếng. Quy cách: 100 miếng/gói. 

Thiết kế lát cắt, dễ lấy khăn từng miếng, đảm bảo vệ 

sinh khi sử dụng. 

gói 15 

29 Ổ khóa  

Kích thước thân khóa: 52 x 66 mm. Đường kính ống 

khóa: phi 8 mm. Chiều rộng móc khóa: 42 mm. Chất 

liệu: gang đúc. Đặc tính: độ an toàn cao; chống mài mòn 

do tác động môi trường; khả năng chống cắt bằng kìm 

cộng lực.  

cái 80 

30 Ly giấy  

Chất liệu: giấy phân hủy sinh học, thân thiện với môi 

trường, tuyệt đối an toàn cho người sử dụng, chịu nhiệt 

tốt. Kích thước: chiều cao 8 cm; đường kính miệng 7 

cm.  

cái 65.000 

31 Mền Kate  

Chất liệu vỏ: vải kate mềm mịn. Ruột mền: chần bông 

mỏng, nhẹ; phù hợp khí hậu nóng và thời tiết se lạnh 

nhẹ. Kết cấu: chần chỉ cố định lớp bông, hạn chế xô lệch 

khi sử dụng và giặt sấy; trần chỉ hình thoi kín. Kích 

thước: 1,6 x 2,0. Đường may: chắc chắn, thẩm mỹ. Màu 

sắc: trơn, không họa tiết; trắng, xanh bầu trời nhạt hoặc 

xanh navy. 

cái 5 
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32 Khay nhựa 1 

ngăn  

Loại: khay rổ nhựa 01 ngăn. Chất liệu: nhựa PP cao cấp; 

cứng cáp, bền bỉ, chống va đập; trọng lượng nhẹ. Thiết 

kế: đơn giản, trang nhã. Màu sắc: trắng, kem, café nhạt, 

hồng nhạt, xanh nhạt hoặc tương đương. Kích thước: 

khoảng 26 x 29 x 10 cm (hoặc tương đương). 

cái 100 

33 Pin tiểu  

Loại pin: AA, hàng chính hãng 100%. Điện áp 1,5 V. 

Thành phần: PIN THAN (carbon-zinc). Pin dùng 1 lần, 

không sạc lại, được bọc màng co; tem nhãn đầy đủ theo 

tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Sử dụng cho thiết bị tiêu 

thụ năng lượng lớn như thiết bị y tế, micro hội nghị, hội 

thảo và các thiết bị cảm biến. Thời gian sử dụng liên tục 

tối thiểu 24 giờ khi dùng cho micro hội nghị, hội thảo 

trong điều kiện vận hành bình thường. Điện áp đầu ra 

ổn định, không sụt áp đột ngột trong quá trình sử dụng. 

Không rò rỉ dung dịch, không phồng, không chảy nước 

trong quá trình bảo quản và sử dụng. Pin phải đáp ứng 

tiêu chuẩn chất lượng và an toàn theo quy định hiện 

hành; nhà thầu chịu trách nhiệm đổi trả nếu pin không 

đạt thời gian sử dụng tối thiểu theo yêu cầu. Thương 

hiệu: Panasonic hoặc tương đương. Kích thước: đường 

kính 1,4 cm x chiều cao 4,8 cm (chưa bao gồm điện cực 

nhô ra). 

viên 1.200 

34 Pin trung  

Loại pin C, hàng chính hãng 100%. Điện áp 1,5 V. 

Thành phần: pin than (carbon-zinc). Pin dùng 1 lần, 

không sạc lại, được bọc màng co; tem nhãn đầy đủ theo 

tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Tuổi thọ và độ bền cao, sử 

dụng cho thiết bị tiêu thụ năng lượng lớn như thiết bị y 

tế. Điện áp đầu ra ổn định, không sụt áp đột ngột trong 

quá trình sử dụng. Không rò rỉ dung dịch, không phồng, 

không chảy nước trong quá trình bảo quản và sử dụng. 

Pin phải đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và an toàn theo 

quy định hiện hành. 

viên 850 

35 Pin vuông  

Loại pin kiềm, hàng chính hãng 100%, điện thế 9V, đảm 

bảo an toàn tối đa cho sức khỏe người sử dụng. Pin dùng 

1 lần, không sạc lại, được bọc màng co; tem nhãn đầy 

đủ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Tuổi thọ và độ bền 

cao, sử dụng cho thiết bị tiêu thụ năng lượng lớn như 

thiết bị y tế, micro hội nghị, hội thảo.Thương hiệu Excel 

Super Power ACE hoặc tương đương. 

viên 350 
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36 Pin nút 

CR2032  

Chất liệu: lithium; hàng chính hãng 100%. Điện áp 3V. 

Dung lượng khoảng 220 mAh. Kích thước: đường kính 

20 mm, độ dày 3,2 mm. Pin dùng một lần, không sạc 

lại, được bọc màng co, tem, nhãn đầy đủ theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất. Sử dụng cho thiết bị y tế phục vụ kỹ 

thuật chuyên môn. Điện áp đầu ra ổn định, không sụt áp 

đột ngột trong quá trình sử dụng. Không rò rỉ dung dịch, 

không phồng, không chảy nước trong quá trình bảo 

quản và sử dụng. Đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và 

an toàn theo quy định hiện hành. 

viên 400 

37 Pin 2A  

Loại pin: AA, hàng chính hãng 100%. Điện áp 1,5 V. 

Thành phần: PIN KIỀM. Pin dùng 1 lần, không sạc lại, 

được bọc màng co; tem nhãn đầy đủ theo tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất. Sử dụng cho thiết bị tiêu thụ năng lượng 

lớn phục vụ chuyên môn kỹ thuật thiết bị y tế. Điện áp 

đầu ra ổn định, không sụt áp đột ngột trong quá trình sử 

dụng. Không rò rỉ dung dịch, không phồng, không chảy 

nước trong quá trình bảo quản và sử dụng. Pin phải đáp 

ứng tiêu chuẩn chất lượng và an toàn theo quy định hiện 

hành. Thương hiệu: Energizer hoặc tương đương. Kích 

thước: đường kính 1,4 cm x chiều cao 4,7 cm (chưa bao 

gồm điện cực nhô ra). 

viên 1.200 

38 Pin 3A  

Loại pin: AAA, pin kiềm, hàng chính hãng 100%. Điện 

áp 1,5 V. Pin dùng 1 lần, không sạc lại, được bọc màng 

co; tem nhãn đầy đủ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

Sử dụng cho thiết bị y tế phục vụ kỹ thuật chuyên môn. 

Điện áp đầu ra ổn định, không sụt áp đột ngột trong quá 

trình sử dụng. Không rò rỉ dung dịch, không phồng, 

không chảy nước trong quá trình bảo quản và sử dụng. 

Pin phải đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và an toàn theo 

quy định hiện hành. Thương hiệu Energizer hoặc tương 

đương. 

viên 1.950 

39 Que tre nhỏ  

Loại que xiên tre nhọn. Kích thước: chiều dài 20 cm; 

đường kính 3 mm. Chất liệu tre khô, chắc ruột. Quy 

cách đóng gói: 600 que/gói. Yêu cầu chất lượng tốt, 

không ẩm mốc, không mọt, que trắng tự nhiên không 

phẩm màu không tẩm hóa chất, đảm bảo an toàn trong 

quá trình bảo quản và sử dụng. Mục đích phục vụ 

chuyên môn đặc thù. 

gói 180 
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40 Que tre lớn  

Loại que đũa tre. Kích thước: chiều dài 25 cm; đường 

kính 7 mm. Quy cách đóng gói: 20 que/bó (gói). Chất 

liệu: tre khô, chắc ruột. Yêu cầu chất lượng tốt, không 

ẩm mốc, không mọt, que trắng tự nhiên không phẩm 

màu, không tẩm hóa chất, đảm bảo an toàn trong quá 

trình bảo quản và sử dụng. Mục đích phục vụ chuyên 

môn đặc thù. 

bó 180 

41 Rổ nhựa đựng 

thuốc lớn  

 Chất liệu nhựa PP chính phẩm cao cấp, không chứa 

chất độc hại, đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn 

thực phẩm. Kích thước 38,5 x 30 x 12cm. Thiết kế sang 

trọng, trang nhã. Màu sắc nhã nhặn: trắng, xanh nhạt, 

hồng nhạt…  

cái 90 

42 Rổ nhựa đựng 

thuốc nhỏ  

 Chất liệu nhựa PP chính phẩm cao cấp, không chứa 

chất độc hại, đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn 

thực phẩm. Kích thước 26,9 x 20 x 9cm. Thiết kế sang 

trọng, trang nhã. Màu sắc nhã nhặn: trắng, xanh nhạt, 

hồng nhạt…  

cái 50 

43 Ruột gối  
 Kích thước 40 x 60cm, bên trong gòn nhân tạo mềm 

mại, bề mặt chất liệu cotton mềm.  
cái 15 

44 Simili trắng  

Chất liệu: Nhựa tổng hợp chuyên dụng y tế. Màu trắng. 

Láng bóng hai mặt, nhẵn, không thấm nước. Nhựa dày, 

bền, khó rách, chịu lực tốt. Kích thước cuộn: Chiều dài: 

50 m/cuộn, khổ ngang: 125 cm. Quy cách đóng gói: 01 

cuộn. Dễ lau chùi, khử khuẩn. Không mùi, không độc 

hại. Phù hợp môi trường y tế. Dùng trải bàn phẫu thuật, 

bàn sinh sản. 

mét 200 

45 Thùng nhựa 

đa năng 55 lít  

Nguyên liệu: nhựa PP nguyên sinh. Màu sắc: trắng. 

Dung tích 55 lít. Kích thước (DxRxC): 61 x 43 x 32 cm. 

Có nắp đậy kèm chốt giữ cố định, đảm bảo kín và an 

toàn khi sử dụng, có bánh xe tiện lợi, dễ dàng di chuyển, 

có tay cầm hai bên thùng. Thiết kế có thể xếp chồng, 

dùng để chứa đựng, vận chuyển vật tư, đồ dùng trong 

cơ sở y tế. 

cái 10 

46 Thùng nhựa 

đa năng 90 lít  

Nguyên liệu: nhựa PP nguyên sinh. Màu sắc: trắng. 

Dung tích 90 lít. Kích thước (DxRxC): 70 x 49 x 41 cm. 

Có nắp đậy kèm chốt giữ cố định, đảm bảo kín và an 

toàn khi sử dụng, có bánh xe tiện lợi, dễ dàng di chuyển, 

có tay cầm hai bên thùng. Thiết kế có thể xếp chồng, 

dùng để chứa đựng, vận chuyển vật tư, đồ dùng trong 

cơ sở y tế. 

cái 15 
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47 
Thùng nhựa 

tròn 160 lít có 

nắp đậy  

Chất liệu nhựa PP, có độ cứng tốt, độ bền cao, khả năng 

chống chịu nhiệt, an toàn với người sử dụng. Thiết kế 

tay cầm giúp vận chuyển dễ dàng. Kiểu dáng hình trụ, 

đường kính miệng thùng 66cm, đường kính đáy 66cm, 

chiều cao 75cm. Mặt ngoài thùng có các viền cạnh nhỏ. 

Bề mặt thùng mịn, bóng loáng, có nắp đậy kín. Màu sắc: 

trắng hoặc xanh dương. 

cái 5 

48 Túi zipper 1   
 Túi có đường chỉ đỏ khóa miết kín khí, an toàn. KT 

chiều rộng 6cm x chiều dài 9cm.  
kg 5 

49 Túi zipper 2 

 Túi có đường chỉ đỏ khóa miết kín khí, dễ đóng mở, 

chống ẩm, ngăn bụi, sản xuất từ nhựa PE nguyên sinh 

cao cấp (hoặc tương đương), bền dẻo, trong suốt và an 

toàn cho thực phẩm. Kích thước (D x R) 24 x 16 cm.  

kg 7 

50 Ủng cao su 

trắng  

Ủng cao su tự nhiên cao cấp, thân màu trắng, đế màu 

vàng, chống thấm nước, chống trơn trượt hiệu quả, chịu 

mài mòn tốt, độ bền cao, bảo vệ người dùng trước các 

tác động cơ học thông thường và tiếp xúc với hóa chất 

nhẹ. Ủng cao chạm gối, chiều cao khoảng 30 cm. Lớp 

lót trong mềm mại, thấm hút mồ hôi. Đạt tiêu chuẩn kỹ 

thuật TCVN 6410:1998, hoặc ISO 2251:1991, hoặc 

tương đương. Size 40, 41, 42, 43, 44. 

đôi 15 

51 Vòi nước 

bình nhựa  

Vòi nước nhựa cứng xanh dương kèm gioăng sillicon 

trắng, chất lượng cao, không chứa BPA, an toàn cho sức 

khỏe người sử dụng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm. Độ bền cao, dễ dàng lắp ráp và tháo rời, thuận 

tiện trong quá trình sử dụng, vệ sinh. Sử dụng để thay 

thế/lắp cho bình nước dung tích 20 lít. 

cái 50 

52 Tấm đệm lót  

Tấm lót thấm hút dùng trong y tế, hàng chính hãng. 

Kích thước: 42 x 72 cm. Quy cách đóng gói: 20 

miếng/gói. Siêu thấm hút, chống trào, chống rò rỉ hiệu 

quả. Công nghệ nano bạc (Ag⁺) có tác dụng kháng 

khuẩn, khử mùi. Cấu trúc 3 lớp thoáng khí, tạo cảm giác 

khô thoáng khi sử dụng. Thiết kế mở rộng 4 chiều, 

màng đáy PE ngăn tuyệt đối chất lỏng thấm ra ngoài. 

Dùng lót giường bệnh, bàn thủ thuật, bàn sinh, chăm 

sóc người bệnh và các mục đích y tế tương đương. 

miếng 5.500 

53 Xô nhựa 20L 

có nắp  

 Kiểu dáng xô tròn, có nắp đậy, quai xách. Chất liệu 

100% nhựa chính phẩm. Dung tích 20 lít. Kích thước: 

phi 35 x 33,7 cm hoặc tương đương. Màu sắc: xanh da 

cái 60 
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Mô tả, đặc tính, thông số kỹ thuật  ĐVT Số lượng 

trời, vàng, đỏ. Bền, dễ vệ sinh, phù hợp sử dụng trong 

môi trường y tế.  

54 Xô nhựa 8L 

có nắp  

 Kiểu dáng xô tròn, có nắp đậy, quai xách. Chất liệu 

100% nhựa chính phẩm. Dung tích 8 lít. Kích thước: 

26.6 x 24.3 x 23 cm hoặc tương đương. Màu sắc: xanh 

da trời, vàng, đỏ. Bền, dễ vệ sinh, phù hợp sử dụng trong 

môi trường y tế.  

cái 40 

55 Xúc rác cán 

dài  

 Nhựa PP dày dặn, chắc chắn, loại cán dài. Độ bền cao, 

chịu lực tốt trong quá trình sử dụng. Không cong vênh, 

nứt gãy khi sử dụng thông thường. Dùng thu gom rác 

thải.  

cái 70 

56 

Hộp đựng 

dụng cụ cấp 

cứu chống 

sốc phản vệ  

Chất liệu: nhựa PP hoặc nhựa nguyên sinh cao cấp, 

nhựa dày, cứng cáp. Màu trắng. Chống thấm nước, độ 

bền cao, phù hợp môi trường y tế. Kích thước (D x R x 

C): 26,5 cm x 19,4 cm x 7 cm. Trọng lượng khoảng 670 

g – 766 g. Phần nắp gồm 02 mặt, có sơ đồ và hướng dẫn 

sử dụng cấp cứu phản vệ in/hiển thị đối xứng trên cả hai 

mặt nắp, thuận tiện quan sát khi sử dụng. Phần thân hộp 

chia ngăn: 01 ngăn lớn bên trái (D x R: 17 x 9 cm) và 

05 ngăn nhỏ bên phải (mỗi ngăn D x R: 17 x 3 cm). 

Phần đáy hộp có khe nhỏ dùng để chứa phác đồ điều trị. 

hộp 30 

57 Bàn chải cán 

dài  

Chất liệu thân/cán nhựa PP chính phẩm. Tay cầm chắc 

chắn, dễ cầm nắm khi sử dụng. Màu sắc ngẫu nhiên. 

Lông chải cứng, giúp làm sạch bề mặt sàn hiệu quả. 

Lông chải làm bằng sợi cước bền bỉ, hạn chế rụng, mài 

mòn tốt, mật độ lông dày, được gắn chắc chắn vào đầu 

bàn chải. Có lỗ xỏ dây treo, thuận tiện bảo quản sau khi 

sử dụng. Kích thước đầu bàn chải (D x R): Khoảng 28 

x 6 cm (hoặc tương đương). Dùng để chà rửa sàn nhà, 

khu vực vệ sinh, khu chức năng trong cơ sở y tế. 

cái 130 

58 Bàn chải lớn  

Chất liệu: nhựa PP cao cấp, chắc chắn, an toàn, không 

chứa chất độc hại, thân thiện với môi trường. Thiết kế 

hình bàn chân dễ thương, kiểu dáng gọn vừa tay, đơn 

giản, tiện dụng, không có tay cầm, lông bàn chải chắc 

chắn, gắn cố định. Mặt bàn chải rộng giúp chà cọ sạch 

mọi vết bám bẩn. Kích thước (D x R x C) 12,5 x 6 x 4,5 

cm (± 1 cm). Màu sắc ngẫu nhiên. Dùng để cọ rửa bề 

mặt, dụng cụ, khu vực vệ sinh trong sinh hoạt và cơ sở 

y tế. 

cái 130 
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59 Bột giặt  

 Công nghệ giặt sạch, hòa tan, thấm sâu vào từng sợi vải 

giúp xoáy bay mọi vết bẩn trong một lần giặt, thân thiện 

với môi trường, đóng gói 2,9kg/gói. Nhãn hiệu Omo 

hoặc tương đương.  

kg 1.550 

60 

Giẻ lau nhà 

truyền thống 

(sử dụng cho 

cây lau nhà 

truyền thống) 

Giẻ lau sàn dạng sợi – chữ nhật đứng, loại truyền thống. 

Chất liệu Cotton hoặc sợi tổng hợp. Được kết cấu từ 

nhiều sợi, may chắc một đầu cố định. Màu sắc thông 

thường: tấm nhựa kẹp giẻ (xanh dương), sợi giẻ lau 

(trắng hoặc màu kem). Kích thước giẻ lau: dạng hình 

chữ nhật đứng, chiều dài 25 – 33 cm, chiều rộng 15 cm. 

Dùng cho loại thân cán lau thẳng bằng gỗ, inox hoặc 

kim loại. Khả năng tương thích: Giẻ lau được kẹp cố 

định bằng nhựa PP cao cấp, có roan vặn mở rộng, khả 

năng siết chặt, đảm bảo chắc chắn trong quá trình sử 

dụng. Sử dụng cho thân cán lau thẳng bằng nhôm hoặc 

kim loại. Thuận tiện cho việc tháo lắp giẻ lau, vắt bằng 

tay. Dùng trong môi trường có tần suất vệ sinh cao tại 

khu công nghiệp, khách sạn, bệnh viện, trường học… 

cái 90 

61 Cây lau nhà 

truyền thống 

Cán lau nhà kẹp giẻ dạng hình chữ nhật thẳng đứng, loại 

truyền thống. Chất liệu cán gỗ, inox hoặc kim loại. 

Chiều cao thân cán khoảng 120 cm. Tổng chiều dài cây 

lau nhà khoảng 150 cm. Trang bị tấm khung kẹp giẻ 

bằng nhựa PP cao cấp, màu xanh dương, có roan vặn 

mở rộng, khả năng siết chặt, đảm bảo giữ chắc giẻ lau 

trong quá trình sử dụng. Đặc tính sử dụng: kết cấu chắc 

chắn, độ bền cao, thuận tiện cho việc tháo lắp, thay thế 

giẻ lau. Khả năng tương thích: Sử dụng với giẻ lau dạng 

sợi chữ nhật đứng. 

cây 25 

62 Cây lau nhà 

inox bản dẹp  

Cây lau nhà công nghiệp cán thẳng, không nối. Chất 

liệu Inox cứng cáp, dày dặn, chắc chắn. Chiều dài cán: 

150 cm. Đầu cán nhựa PP. Thương hiệu Homeinno 

hoặc tương đương. Bản lau dẹt dạng bẹ san hô. Đế bản 

lau bằng inox sáng bóng, bền bỉ, tích hợp khóa bấm, 

thuận tiện tháo lắp tấm lau khi vệ sinh. Khả năng xoay 

360 độ, linh hoạt, dễ dàng làm sạch các khu vực gầm 

thấp. Phụ kiện kèm theo: 01 tấm lau sợi san hô. Kích 

thước bản lau: 45 cm x 14,5 cm. Chất liệu tấm lau: 

Microfiber siêu sạch, vi sợi tổng hợp từ Polyester và 

Polyamid hoặc tương đương. Tấm lót may bằng vải dù 

bền bỉ, độ bền cao, gấp khoảng 5 lần so với vải thông 

cây 150 
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thường. Dùng vệ sinh sàn tại khu vực có tần suất sử 

dụng cao tại bệnh viện. 

63 Cây thông 

toilet  

 Chất liệu: cán nhựa PP chắc chắn, đầu thông bằng cao 

su, miệng rộng   
cái 10 

64 Cây chà toilet  

 Sản phẩm: cây chà bồn toilet. Chất liệu: tay cầm nhựa 

PP chắc chắn vừa vặn tay cầm, thân cán liền với đế bàn 

chải (không nối), lông bàn chải sợi cước. Đầu bàn chải 

được thiết kế dáng cong nhẹ dễ chà rửa. Kích thước: 38 

x 5 x 4cm.  

cây 150 

65 Chà xoong 

sắt  

 Cước nhôm chùi nồi, chất liệu sợi thép nhỏ, loại chất 

lượng bền bỉ.  
cái 600 

66 Chổi đót  

Chất liệu bông cỏ, thân chổi quấn dây kẽm rất chắc 

chắn, đảm bảo độ bền trong quá trình sử dụng. Chổi 

nhẹ, dày, độ bền cao, thiết kế dạng quạt xòe rộng, tăng 

diện tích tiếp xúc, hỗ trợ quét sạch hiệu quả, phù hợp sử 

dụng tại Bệnh viện. Kích thước 110cm.  

cây 550 

67 Chổi cau  

 Chất liệu sợi cọng dừa được chọn lọc, thẳng và đều; 

phơi nắng tạo độ bền chắc và dẻo dai. Thân chổi quấn 

dây kẽm chắc chắn, đảm bảo độ bền trong quá trình sử 

dụng. Kết cấu bền, chắc, chất lượng tốt. Kích thước 

chiều dài: 60 – 80 cm.  

cây 100 

68 Chổi quét 

trần  

 Kích thước dài 3 mét, đường kính 2,5cm. Chổi có thân 

dài, đụng trần, tay cầm chắc chắn, phần đầu chổi với 

lông cứng vừa phải.  

cây 15 

69 Chổi quét 

nước  

Chất liệu cán: Inox, chắc chắn, chống gỉ sét. Phần tay 

cầm chui nhựa phía trên giúp cầm nắm chắc chắn, thao 

tác thuận tiện. Đầu chổi: Làm từ nhựa công nghiệp cao 

cấp, độ bền cao, không biến dạng trong quá trình sử 

dụng. Lông chổi bằng sợi cước, thích hợp quét các bề 

mặt sàn trong nhà và ngoài trời. 

cây 120 

70 Chổi cọ rửa 

chai  

Cây cọ rửa chai cán dài, dạng chổi cọ làm sạch hình chữ 

L. Làm sạch hiệu quả các chai, cốc, ly và vật dụng có 

góc vuông, hạn chế điểm chết khi vệ sinh. Đầu chổi làm 

từ sợi cước nylon mềm, độ đàn hồi cao, chống gãy rụng, 

không gây trầy xước bề mặt. Thân chổi từ thép không 

gỉ (inox), bền chắc, không bị oxy hóa trong quá trình sử 

dụng. Tay cầm bằng nhựa hoặc silicon cao cấp, chống 

trượt, dễ cầm nắm. Thiết kế hình chữ L giúp tiếp cận 

cây 30 
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góc khuất. Sợi nylon mềm, không bám bẩn, dễ làm sạch 

bằng nước và xà phòng. Cấu trúc linh hoạt, dễ uốn, phù 

hợp không gian hẹp mà không biến dạng. Trọng lượng 

nhẹ, thuận tiện khi sử dụng lâu dài. Chiều dài tổng thể: 

khoảng 35 – 40 cm. Bề mặt cọ (chiều ngang): khoảng 5 

cm. Dùng để cọ rửa chai truyền dịch thủy tinh 500ml. 

71 Chổi nhựa 

quét bàn  

 Chổi làm từ nhựa nylon không dễ gãy, giúp chổi sử 

dụng lâu dài, không bám bụi, dễ dàng làm sạch bằng 

nước và xà phòng. Tay cầm bằng nhựa chắc chắn, thoải 

mái khi cầm nắm. Trọng lượng nhẹ, tiện lợi khi sử dụng 

lâu dài. Chiều dài 65cm. Màu sắc ngẫu nhiên.  

cây 25 

72 Giấy vệ sinh 

cuộn nhỏ  

Giấy vệ sinh cuộn nhỏ, không lõi. Thành phần từ 100% 

bột giấy tự nhiên (gỗ thực vật). Giấy mềm mại, thấm 

hút tốt, không gây kích ứng da, cảm giác dễ chịu khi sử 

dụng. Giấy dày dặn, dai, không mỏng, không nhão. Bề 

mặt giấy mịn, an toàn cho da. Số lớp: 02 lớp giấy. Nhãn 

hiệu: Sài Gòn hoặc tương đương. Kích thước cuộn giấy: 

Chiều cao cuộn (khổ giấy): khoảng 8,5 cm. Đường kính 

cuộn giấy: khoảng 9,5 cm. Cuộn giấy ép chặt, độ nén 

cao. 

cuộn 21.000 

73 Giấy vệ sinh 

cuộn lớn  

Giấy vệ sinh cuộn lớn trọng lượng 700g/cuộn, thành 

phần 100% bột giấy từ thiên nhiên, định lượng 14 ± 2 

gms, đường kính cuộn 22 - 24 cm, kích thước tờ 9 x 

10,5 cm, số lớp: 2 - 3 lớp, kích thước lõi 7,5 – 8,5 cm. 

Giấy mềm mại, thấm hút tốt, không gây kích ứng da, 

cảm giác dễ chịu khi sử dụng. Giấy dày dặn, dai, không 

mỏng, không nhão. Bề mặt giấy mịn, an toàn cho da. 

Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001. 

cuộn 2.100 

74  Nước lau 

kính  
 Quy cách đóng gói 500ml/chai  chai 100 

75 Nước rửa 

chén  

Tính năng làm sạch, khử mùi, hương chanh, an toàn cho 

làn da. Khối lượng tịnh: 750g/chai  
chai 20 

76 Nước lau sàn  

Màu sắc/hương ngẫu nhiên, khối lượng tịnh 

1.000ml/chai, chứa tinh dầu thiên nhiên, không chứa 

hóa chất gây hại. Công dụng: Làm sạch hiệu quả, giúp 

sàn nhà sạch bóng vết bẩn, diệt vi khuẩn, nấm mốc, 

nhanh khô, không để lại bám dính trên bề mặt, an toàn 

cho trẻ em và đặc biệt mùi hương thiên nhiên thơm mát 

dễ chịu. 

chai 920 
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77 Nước rửa tay 

500ml  

Quy cách đóng gói: 500 ml/chai. Dạng dung dịch đậm 

đặc. Nhãn hiệu POLOMI hoặc tương đương. Tính năng 

– công dụng: Làm sạch và khử mùi hiệu quả, phù hợp 

sử dụng hằng ngày; Diệt khuẩn tối ưu, loại bỏ đến 

99,9% vi khuẩn gây hại; Dưỡng ẩm da tay, giúp da mềm 

mại, mịn màng, không gây khô rát; Mùi hương đa dạng, 

tạo cảm giác tươi mát, sảng khoái khi sử dụng. 

chai 2.770 

78 Tấm lau san 

hô   

Chất liệu sợi san hô Microfiber siêu sạch, cấu tạo từ vi 

sợi tổng hợp Polyester và Polyamid hoặc tương đương, 

khả năng thấm hút cao, dày dặn, bền bỉ. Tấm lót được 

may bằng vải dù chất lượng cao, độ bền vượt trội, gấp 

khoảng 05 lần so với vải thông thường, chịu được giặt 

máy nhiều lần. Dùng vệ sinh sàn tại khu vực có tần suất 

sử dụng cao trong bệnh viện, giúp lau sạch hiệu quả, 

nhanh khô, hạn chế bám bẩn. Kết cấu sợi san hô mềm, 

hạn chế trầy xước bề mặt sàn. Thiết kế kiểu cài, dễ dàng 

tháo lắp và thay thế. Kích thước: 45 x 18 cm. Màu sắc: 

xanh, trắng, vàng, đỏ. Tương thích với cây lau nhà inox 

bản dẹt. 

miếng 370 

79 Thảm dậm 

chân  

Chất liệu: Sợi tổng hợp chất lượng cao, thấm hút nước 

tốt. Kiểu dệt hình caro, dày dặn, các sợi đan khít – chắc 

chắn, không bị thưa lỏng trong quá trình sử dụng. Khả 

năng thấm hút nước nhanh, giúp giữ khô ráo bề mặt sàn. 

Thảm có độ nặng đầm, độ ma sát tốt, hạn chế xê dịch, 

giúp tránh trơn trượt, đảm bảo an toàn khi sử dụng tại 

bệnh viện. Không bị trượt, không mỏng, không nhẹ, 

tránh nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng. Kích 

thước: 46 x 34 cm. Màu sắc: ngẫu nhiên. 

miếng 1.300 

80 Chất tẩy toilet  

Dung tích: 500 ml/chai. Nhãn hiệu: VIM hoặc tương 

đương. Công thức tẩy rửa cực mạnh, giúp loại bỏ hiệu 

quả các vết bẩn cứng đầu trên bề mặt sàn và thiết bị. 

Khử khuẩn – khử mùi hiệu quả, phù hợp với môi trường 

vệ sinh bệnh viện. Thiết kế nắp an toàn với trẻ em, hạn 

chế rủi ro mở nắp ngoài ý muốn. Bao bì chắc chắn, dễ 

sử dụng, bảo quản thuận tiện. 

chai 870 

81 Xà phòng cục  

Thành phần diệt khuẩn tiên tiến giúp kháng khuẩn một 

cách tối ưu. Bảo vệ làn da khỏe mạnh, mềm mại và mịn 

màng. Trọng lượng 90g. Thương hiệu Lifebuoy hoặc 

tương đương.  

viên 130 
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82 Tấm cước 

xanh 

Tấm cước chùi rửa xanh, dày dặn, chất liệu vải không 

dệt, hạt đá mài, chất kết dính, phụ gia. Kích thước 14,5 

x 10 x 0,8 cm.  

miếng 700 

83 Chổi quét 

ngoại cảnh  

Cán chổi làm bằng tre tự nhiên, chắc chắn, bền, chịu lực 

tốt. Đuôi chổi làm từ cọng dừa tự nhiên, dẻo dai, đàn 

hồi, quét sạch hiệu quả trên nhiều bề mặt. Chiều dài cán 

tre: 1,65 m. Chiều dài phần đuôi chổi (cọng dừa): 1,2 

m. Bẹ chổi rộng: 115 cm, bao gồm cả phần tua rua bên 

ngoài. Sử dụng chuyên dụng cho nhân viên vệ sinh môi 

trường, phù hợp cho khuôn viên bệnh viện, khuôn viên 

ngoài trời, hành lang, khu đỗ xe, nhà xe… Đuôi chổi 

dạng xòe rộng giúp quét phạm vi lớn, rút ngắn thời gian 

làm sạch. Vật liệu tự nhiên thân thiện môi trường, bền 

chắc trong quá trình sử dụng. Quét rác, bụi, lá cây và 

các loại rác thải thông thường trong khu vực có diện 

tích lớn và tần suất vệ sinh cao. 

cây 50 

84 

Bộ bàn chải 

đánh răng + 

kem đánh 

răng + viên 

xà phòng  

⁎ Bộ 3 sản phẩm gồm: 1 tuýp kem đánh răng 3g; 1 bàn 

chải lông mềm làm sạch răng và 1 viên xà phòng thơm. 

Tất cả được đựng trong túi nhựa PP trong hoặc tương 

đương, có hàn miệng túi. 

⁎ Kem đánh răng: hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày 

sản xuất, công dụng: làm sạch răng miệng, khử mùi 

hôi và loại bỏ mảng bám. Vỏ ngoài tuýp kem thể hiện 

các thông tin cơ bản: ngày sản xuất, nơi sản xuất, khối 

lượng tịnh. Kem không gây mùi khó chịu, có hương 

thơm bạc hà dịu nhẹ. 

* Thành phần kem đánh răng chứa các hoạt chất sau 

hoặc tương đương: Sorbitol - Purified Water - Silica - 

Mentha Arvennis Essenstial Oil - Sodium Lauryl 

Sulfate - Carboxymethyl Cellulose (CMC), Titanium 

Dioxide - Saccharin - Sodium Bezoate - Calcium 

Carbonate - Fragnance. 

⁎ Bàn chải đánh răng có xu hướng thon gọn ở phần đầu 

bàn chải, chiều dài toàn bộ khoảng 189mm. Chiều rộng 

bàn chải khoảng 15,8mm. Chiều dày phần lớn nhất: ≥ 

13,1mm. Chiều cao trung bình của sợi 12mm. Số lỗ cắm 

sợi 37. Số dãy của lỗ theo chiều dọc 11. Đường kính lỗ 

khoảng 1,8mm. Khoảng cách giữa 2 lỗ xa nhất khoảng 

Bộ 70.000 
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30mm. Lông cước bàn chải có xu hướng mảnh dần ở 

phần đầu để dễ dàng chải sạch mảng bám trên răng và 

tránh làm tổn thương (trầy/xước) nướu răng. 

* Viên xà phòng: trọng lượng khoảng 10g, được bọc/gói 

trong túi nhựa PP hoặc tương đương, có mùi thơm dịu 

nhẹ, không gây mùi khó chịu, giúp rửa sạch tay hoặc 

bụi bẩn. 

1.3. Yêu cầu khác 

- Nhà thầu cung cấp hàng mẫu khi được Chủ đầu tư yêu cầu để Tổ Chuyên gia có 

cơ sở đánh giá E-HSDT. Hàng mẫu chỉ nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá về đặc tính, mô 

tả, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu so với nội dung được Chủ đầu tư yêu cầu trong 

HSMT. Hàng mẫu không nhằm mục đích làm tăng chi phí của gói thầu, hạn chế sự tham 

gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh 

không bình đẳng. 

- Nhà thầu cam kết cung cấp đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, theo đúng giá trúng 

thầu, kể cả trong trường hợp có biến động về giá trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm 

- Chủ đầu tư tiến hành kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa theo từng đợt giao hàng. 


